
PHỤ LỤC MẪU THẺ 

(Kèm Công văn số          /SNV-CCVC ngày … tháng….năm 2022 của Sở Nội vụ) 

1. Ví dụ Mẫu thẻ tại Sở:  

  SỞ NỘI VỤ 
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

PHẠM ĐỖ ĐỨC T 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

10100039  

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

SỞ NỘI VỤ 
PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 

VÕ ĐỊNH N 
CHUYÊN VIÊN  

 

10100041 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ 
TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ 

NGUYỄN VIỆT S 
LƯU TRỮ VIÊN 

 

10200135 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 



2. Ví dụ Mẫu thẻ tại Quận, huyện:  

 

  
UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 

PHÒNG NỘI VỤ 

NGUYỄN THỊ H 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

61100046 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 
PHÒNG KINH TẾ 

TRẦN THỊ T M 
CHUYÊN VIÊN  

 

61100056 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 
UBND PHƯỜNG 4 

NGUYỄN QUÝ N 
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ 

 

61101329 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 



  UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 
TRƯỜNG THCS CẦU KIỆU 

NGUYỄN THỊ H 
HIỆU TRƯỞNG 

 

61200249 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 
TRƯỜNG TIỀU HỌC CỔ LOA 

PHẠM ĐỨC TR 
GIÁO VIÊN 

 

61200392 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 
TRUNG TÂM VĂN HÓA 

LÊ BÁ N 
NHÂN VIÊN 

 

61301293 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 



3 . Ví dụ Mẫu thẻ tại Đơn vị sự nghiệp 

 TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH 
KHOA Y 

NGUYỄN THỊ H 
TRƯỞNG KHOA 

 

45200372 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
ĐÀI TRUYỀN HÌNH 

DƯƠNG TH T 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

37200001 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 

LL THANH  NIÊN XUNG PHONG 
VĂN PHÒNG 

NGUYỄN AN N 
KẾ TOÁN 

 

39200459 

ẢNH MẦU 

(3 x 4) 

(7) 
1111 10

 m
m

 
40

 m
m

 

30 mm 60 mm 

90 mm 


